
1
H24.180-

250826-0399

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ HOÀI ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0376746024
26/08/2025 

07:41:20

27/08/2025 

07:41:20

2
H24.180-

250826-0448

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di 

sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở

PHẠM THỊ BIÊN

SỐ 80 PHỐ HỒNG 

HÀ, KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0913347321
26/08/2025 

07:45:03

27/08/2025 

07:45:03

3
H24.180-

250826-0622

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363718782
26/08/2025 

07:56:28

27/08/2025 

07:56:28

4
H24.180-

250826-0669

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỒNG THỊ KHÁNH 

LINH

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0336311943

0

26/08/2025 

07:59:07

27/08/2025 

07:59:07

5
H24.180-

250826-0696

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ XUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384751590
26/08/2025 

08:00:41

27/08/2025 

08:00:41

6
H24.180-

250826-0748
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Minh Xuyến

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966463769
26/08/2025 

08:04:44

28/08/2025 

13:34:44

7
H24.180-

250826-0785

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG THỊ KHÁNH 

LINH

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0336319430
26/08/2025 

08:04:56

27/08/2025 

08:04:56

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 26/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ



8
H24.180-

250826-0822

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ MINH ANH

SỐ 5 NGÕ 50 PHỐ 

BÌNH MINH, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0862005312
26/08/2025 

08:06:57

27/08/2025 

08:06:57

9
H24.180-

250826-0824
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đỗ Thị Hiên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0339609338
26/08/2025 

08:08:52

28/08/2025 

13:38:52

10
H24.180-

250826-0916

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NHO HẢI ĐĂNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0912715898
26/08/2025 

08:11:51

27/08/2025 

08:11:51

11
H24.180-

250826-0933
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973873779
26/08/2025 

08:13:11

29/08/2025 

08:13:11

12
H24.180-

250826-0997

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ ANH KIỆT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0372728609
26/08/2025 

08:14:53

27/08/2025 

08:14:53

13
H24.180-

250826-1127

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI QUÝ SƠN

SỐ NHÀ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 86 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0373834465
26/08/2025 

08:20:43

27/08/2025 

08:20:43

14
H24.180-

250826-1159

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN MỸ YẾN NHI

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373962155
26/08/2025 

08:21:46

27/08/2025 

08:21:46

15
H24.180-

250826-1155
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Minh Xuyến

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966463769
26/08/2025 

08:22:25

27/08/2025 

08:22:25



16
H24.180-

250826-1189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI QUÝ SƠN

SỐ NHÀ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 86 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0302070133

40

26/08/2025 

08:22:50

27/08/2025 

08:22:50

17
H24.180-

250826-1367

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ MẠNH TOÀN

Lương Xá Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0343442899
26/08/2025 

08:29:13

27/08/2025 

08:29:13

18
H24.180-

250826-1440
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Văn Thái

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936333546
26/08/2025 

08:32:41

27/08/2025 

08:32:41

19
H24.180-

250826-1512

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ MẠNH TOÀN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0343442899
26/08/2025 

08:34:34

27/08/2025 

08:34:34

20
H24.180-

250826-1624

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM TIẾN ĐẠT

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339931876
26/08/2025 

08:39:09

27/08/2025 

08:39:09

21
H24.180-

250826-1670

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ TIẾN BAN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0586302601
26/08/2025 

08:40:55

27/08/2025 

08:40:55

22
H24.180-

250826-1714

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ TIẾN BAN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0586302601
26/08/2025 

08:42:16

27/08/2025 

08:42:16



23
H24.180-

250826-1767

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC 

MINH

SỐ NHÀ 05 NGÕ 111, 

PHỐ PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0352747336
26/08/2025 

08:43:59

27/08/2025 

08:43:59

24
H24.180-

250826-1911

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HOA

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0837080107
26/08/2025 

08:49:29

27/08/2025 

08:49:29

25
H24.180-

250826-1999

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN MỸ YẾN NHI

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373962155
26/08/2025 

08:52:41

27/08/2025 

08:52:41

26
H24.180-

250826-2054
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ DIỆN

thôn Quỳnh Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0948494090
26/08/2025 

08:55:29

27/08/2025 

08:55:29

27
H24.180-

250826-2113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRƯƠNG HÀ VY

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386625488
26/08/2025 

08:56:13

27/08/2025 

08:56:13

28
H24.180-

250826-2146

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG HÀ VY

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386625488
26/08/2025 

08:57:24

27/08/2025 

08:57:24

29
H24.180-

250826-2230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THÙY DƯƠNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0934293299
26/08/2025 

09:00:17

27/08/2025 

09:00:17

30
H24.180-

250826-2689

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ NGỌC OANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0867393296
26/08/2025 

09:16:43

27/08/2025 

09:16:43



31
H24.180-

250826-2799

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ NGỌC ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0356363607
26/08/2025 

09:20:23

27/08/2025 

09:20:23

32
H24.180-

250826-2853

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG XUÂN HƯNG

khu Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

093682646
26/08/2025 

09:22:06

27/08/2025 

09:22:06

33
H24.180-

250826-2913

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972138370
26/08/2025 

09:24:13

27/08/2025 

09:24:13

34
H24.180-

250826-2989

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TẤT ĐẠT

SỐ NHÀ 78, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0775309388
26/08/2025 

09:27:10

27/08/2025 

09:27:10

35
H24.180-

250826-3133

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THU HOÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398286827
26/08/2025 

09:32:19

27/08/2025 

09:32:19

36
H24.180-

250826-3194

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯỜNG THỊ XƯƠNG

BẢN PHAI XE, Xã 

Mường Khiêng, Tỉnh 

Sơn La, Việt Nam

0377198869
26/08/2025 

09:34:11

27/08/2025 

09:34:11

37
H24.180-

250826-3184

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Trần Văn Tư

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989242841
26/08/2025 

09:34:56

28/08/2025 

07:30:00



38
H24.180-

250826-3285

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ NGỌC HUYỀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0827234776
26/08/2025 

09:37:27

27/08/2025 

09:37:27

39
H24.180-

250826-3322

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM NGỌC ÁNH

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0395038975
26/08/2025 

09:38:29

27/08/2025 

09:38:29

40
H24.180-

250826-3376

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM NGỌC ÁNH

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0395038975
26/08/2025 

09:40:09

27/08/2025 

09:40:09

41
H24.180-

250826-3406

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Phạm Thị Biên

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0838856866
26/08/2025 

09:41:53

28/08/2025 

07:30:00

42
H24.180-

250826-3547

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THANH NAM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934257617
26/08/2025 

09:45:05

27/08/2025 

09:45:05

43
H24.180-

250826-3587

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ MAI CHI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363979446
26/08/2025 

09:46:12

27/08/2025 

09:46:12

44
H24.180-

250826-3631

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MAI CHI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363979446
26/08/2025 

09:47:57

27/08/2025 

09:47:57

45
H24.180-

250826-3770

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI NGỌC HOAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373759322
26/08/2025 

09:52:59

27/08/2025 

09:52:59



46
H24.180-

250826-3773

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG TRUNG 

HIẾU

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343702582
26/08/2025 

09:53:02

27/08/2025 

09:53:02

47
H24.180-

250826-3899

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0965048862
26/08/2025 

09:57:24

27/08/2025 

09:57:24

48
H24.180-

250826-3915
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Phạm Thị Biên

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0838856866
26/08/2025 

09:59:01

27/08/2025 

09:59:01

49
H24.180-

250826-4059

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM TIẾN ĐẠT

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339931876
26/08/2025 

10:02:43

27/08/2025 

10:02:43

50
H24.180-

250826-4252

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

033297980
26/08/2025 

10:09:00

27/08/2025 

10:09:00

51
H24.180-

250826-4293

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DUY ĐẠI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0334564537
26/08/2025 

10:10:29

27/08/2025 

10:10:29

52
H24.180-

250826-4500

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ MINH CHIẾN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985134175
26/08/2025 

10:16:51

27/08/2025 

10:16:51

53
H24.180-

250826-4591

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MINH CHIẾN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985134175
26/08/2025 

10:19:41

27/08/2025 

10:19:41



54
H24.180-

250826-4942

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0357689934
26/08/2025 

10:31:44

27/08/2025 

10:31:44

55
H24.180-

250826-5050

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THU UYÊN

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0379515475
26/08/2025 

10:35:40

27/08/2025 

10:35:40

56
H24.180-

250826-5107

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA HUY HOÀNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0917617059
26/08/2025 

10:37:58

27/08/2025 

10:37:58

57
H24.180-

250826-5258

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TÚ ANH

SỐ 16, QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0589806406
26/08/2025 

10:43:20

27/08/2025 

10:43:20

58
H24.180-

250826-5331

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NGA

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936283587
26/08/2025 

10:46:19

27/08/2025 

10:46:19

59
H24.180-

250826-5455

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN THIỆN

SỐ NHÀ 125, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972200507
26/08/2025 

10:50:29

27/08/2025 

10:50:29

60
H24.180-

250826-5582

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ THU HIỀN

SỐ NHÀ 90 QUỐC LỘ 

5, KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966782746
26/08/2025 

10:55:26

27/08/2025 

10:55:26



61
H24.180-

250826-5621

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU

164 ĐƯỜNG THANH 

NIÊN, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0375169295
26/08/2025 

10:56:29

27/08/2025 

10:56:29

62
H24.180-

250826-5734

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THẢO

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0367240096
26/08/2025 

11:00:54

27/08/2025 

11:00:54

63
H24.180-

250826-5834

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHÙ MINH NHẬT 

ÁNH

SỐ 85, PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0878135585
26/08/2025 

11:04:44

27/08/2025 

11:04:44

64
H24.180-

250826-5896

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VŨ HÀ MY

SỐ NHÀ 21, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0704122244
26/08/2025 

11:06:52

27/08/2025 

11:06:52

65
H24.180-

250826-5964

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VŨ HÀ MY

SỐ NHÀ 21, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0704122244
26/08/2025 

11:10:31

27/08/2025 

11:10:31

66
H24.180-

250826-6038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN QUANG HƯNG

10/374 NGUYỄN 

HỮU CẦU, KHU 8, 

Phường Hải Dương, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982154719
26/08/2025 

11:13:25

27/08/2025 

11:13:25

67
H24.180-

250826-6275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN ĐÁN

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
26/08/2025 

11:23:39

27/08/2025 

11:23:39



68
H24.180-

250826-6241
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn thị chiêm

Thôn Quỳnh Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0929343714
26/08/2025 

11:25:20

27/08/2025 

11:25:20

69
H24.180-

250826-7839

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN DƯƠNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982034195
26/08/2025 

13:42:55

27/08/2025 

13:42:55

70
H24.180-

250826-7914

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC ANH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0357151928
26/08/2025 

13:47:05

27/08/2025 

13:47:05

71
H24.180-

250826-7956

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0357151928
26/08/2025 

13:49:34

27/08/2025 

13:49:34

72
H24.180-

250826-8019

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH HIẾU

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386519589
26/08/2025 

13:53:34

27/08/2025 

13:53:34

73
H24.180-

250826-8081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI QUÝ SƠN

SỐ NHÀ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 86 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0375834465
26/08/2025 

13:57:46

27/08/2025 

13:57:46

74
H24.180-

250826-8105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH HIẾU

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386519589
26/08/2025 

13:59:18

27/08/2025 

13:59:18

75
H24.180-

250826-8113

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI QUÝ SƠN

SỐ NHÀ 3 NGÁCH 2 

NGÕ 86 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0375834465
26/08/2025 

14:00:05

27/08/2025 

14:00:05



76
H24.180-

250826-8186

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN HẢI

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0984969099
26/08/2025 

14:04:12

27/08/2025 

14:04:12

77
H24.180-

250826-8240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DUY ĐẠI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0334564537
26/08/2025 

14:07:21

27/08/2025 

14:07:21

78
H24.180-

250826-8267

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY ĐẠI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0334564537
26/08/2025 

14:09:09

27/08/2025 

14:09:09

79
H24.180-

250826-8286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM NGUYỄN 

HIẾU TRUNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332959059
26/08/2025 

14:10:31

27/08/2025 

14:10:31

80
H24.180-

250826-8361

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI QUANG MẠNH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0971698178
26/08/2025 

14:15:52

27/08/2025 

14:15:52

81
H24.180-

250826-8555

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ ĐỨC TÀI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0389277419
26/08/2025 

14:25:06

27/08/2025 

14:25:06

82
H24.180-

250826-8559

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Trần Duy Khánh

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0987559279
26/08/2025 

14:25:40

29/08/2025 

14:25:40

83
H24.180-

250826-8691

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THANH HÒA

SỐ 4 ĐƯỜNG 20/9, 

KHU TÂN PHÚ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
26/08/2025 

14:29:23

27/08/2025 

14:29:23



84
H24.180-

250826-8720

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN NGUYÊN 

HƯNG

SỐ 13/18 ĐƯỜNG 

20/9, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0917546276
26/08/2025 

14:30:04

27/08/2025 

14:30:04

85
H24.180-

250826-8789

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH HÒA

SỐ 4 ĐƯỜNG 20/9, 

KHU TÂN PHÚ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
26/08/2025 

14:32:27

27/08/2025 

14:32:27

86
H24.180-

250826-8888
Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN ĐỨC 

CƯỜNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946610981
26/08/2025 

14:35:41

27/08/2025 

14:35:41

87
H24.180-

250826-8918

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

CÔNG

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868519916
26/08/2025 

14:36:27

27/08/2025 

14:36:27

88
H24.180-

250826-9103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DIỆU LINH

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0844859320
26/08/2025 

14:42:34

27/08/2025 

14:42:34

89
H24.180-

250826-9183

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ CA

Tổ dân phố Tân Thanh, 

Phường Hồng An, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0847712178
26/08/2025 

14:44:47

27/08/2025 

14:44:47

90
H24.180-

250826-9288

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỦY TIÊN

NHÀ SỐ 47 ĐƯỜNG 

20/9 KHU TÂN PHÚ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0342304695
26/08/2025 

14:48:11

27/08/2025 

14:48:11

91
H24.180-

250826-9404

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỦY TIÊN

NHÀ SỐ 47 ĐƯỜNG 

20/9 KHU TÂN PHÚ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0342304695
26/08/2025 

14:51:54

27/08/2025 

14:51:54



92
H24.180-

250826-9573

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ YẾN NHI

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333610671
26/08/2025 

14:56:34

27/08/2025 

14:56:34

93
H24.180-

250826-9657

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VŨ TRÀ GIANG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368818447

6

26/08/2025 

14:59:27

27/08/2025 

14:59:27

94
H24.180-

250826-9677

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ YẾN NHI

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333610671
26/08/2025 

14:59:58

27/08/2025 

14:59:58

95
H24.180-

250826-9774

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ HỮU NGHĨA

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967317956
26/08/2025 

15:03:25

28/08/2025 

07:30:00

96
H24.180-

250826-9800

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH HIẾU

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0898864960
26/08/2025 

15:04:16

28/08/2025 

07:30:00

97
H24.180-

250826-9839

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

PHẠM THANH TUẤN

thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912191469
26/08/2025 

15:05:34

17/09/2025 

09:35:34

98
H24.180-

250826-10083

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THIỆN HỨA 

DUYNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0358128401
26/08/2025 

15:13:34

28/08/2025 

07:30:00

99
H24.180-

250826-10230
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh VŨ ANH TUẤN

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983721427
26/08/2025 

15:17:29

05/09/2025 

07:30:00



100
H24.180-

250826-10294

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ LỘC

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0795284523
26/08/2025 

15:18:55

28/08/2025 

07:30:00

101
H24.180-

250826-10317
Thủ tục đăng ký khai tử Lê Văn Thắng

90 Phạm Văn Bạch, 

Phường Tân Sơn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0918733856
26/08/2025 

15:20:54

28/08/2025 

07:30:00

102
H24.180-

250826-10488

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THIỆN HỨA 

DUYNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0358128401
26/08/2025 

15:24:08

28/08/2025 

07:30:00

103
H24.180-

250825-17202
Thủ tục đăng ký kết hôn Bùi Kiều Oanh

Thôn lương xá bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0901529331
26/08/2025 

15:24:33

28/08/2025 

07:30:00

104
H24.180-

250826-10570

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ HOÀI ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0376746024
26/08/2025 

15:26:16

28/08/2025 

07:30:00

105
H24.180-

250826-10584

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THÚY

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0336238239
26/08/2025 

15:26:36

28/08/2025 

07:30:00

106
H24.180-

250826-10731

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN ÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0334507325
26/08/2025 

15:31:31

28/08/2025 

07:30:00

107
H24.180-

250826-10830

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY HÙNG

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862417481
26/08/2025 

15:34:14

28/08/2025 

07:30:00



108
H24.180-

250826-10853

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VŨ TRÀ GIANG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368818447

6

26/08/2025 

15:34:46

28/08/2025 

07:30:00

109
H24.180-

250826-11025

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC VŨ HIẾU

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0916976533
26/08/2025 

15:39:57

28/08/2025 

07:30:00

110
H24.180-

250826-11079
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tùng

thôn Tân Thành, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973725912
26/08/2025 

15:42:01

03/09/2025 

07:30:00

111
H24.180-

250826-11155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐẶNG TIẾN LỰC

ĐỘI 2, THÔN BẮC, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867391256
26/08/2025 

15:43:45

28/08/2025 

07:30:00

112
H24.180-

250826-11157

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐÀO DUY THÀNH

KHU DÂN CƯ SỐ 05, 

Phường Chí Linh, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0333402548
26/08/2025 

15:43:46

28/08/2025 

07:30:00

113
H24.180-

250826-11275

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ PHƯƠNG 

ANH

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0985567969
26/08/2025 

15:47:08

28/08/2025 

07:30:00

114
H24.180-

250826-11336
Thủ tục đăng ký khai sinh Đoàn Mạnh Hà

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378606668
26/08/2025 

15:50:31

28/08/2025 

07:30:00

115
H24.180-

250826-11386

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN PHƯƠNG 

DUNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328778688
26/08/2025 

15:50:46

28/08/2025 

07:30:00



116
H24.180-

250826-11439

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN PHƯƠNG 

DUNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328778688
26/08/2025 

15:52:39

28/08/2025 

07:30:00

117
H24.180-

250826-11495
Thủ tục đăng ký khai tử Vũ Thị Ngọc

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/08/2025 

15:55:23

28/08/2025 

07:30:00

118
H24.180-

250826-11535

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN CẨM TÚ

SỐ NHÀ 13, NGÕ 

112, PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0974459743
26/08/2025 

15:55:27

28/08/2025 

07:30:00

119
H24.180-

250826-11601

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM HUYỀN 

TRANG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0866678097
26/08/2025 

15:57:29

28/08/2025 

07:30:00

120
H24.180-

250826-11673

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VŨ NGỌC 

THANH

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328032627
26/08/2025 

15:59:54

28/08/2025 

07:30:00

121
H24.180-

250826-11701

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN CẨM TÚ

SỐ NHÀ 13, NGÕ 

112, PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0974459743
26/08/2025 

16:00:53

28/08/2025 

07:30:00

122
H24.180-

250826-11881

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ KIM HOÀN

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353043086
26/08/2025 

16:06:46

28/08/2025 

07:30:00

123
H24.180-

250826-12027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ HOÀNG LIÊN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0934352988
26/08/2025 

16:11:45

28/08/2025 

07:30:00



124
H24.180-

250826-12082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ KHÁNH HƯNG

XÓM 1 THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0339838925
26/08/2025 

16:13:59

28/08/2025 

07:30:00

125
H24.180-

250826-12091

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG TRUNG 

HOÀNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0778378661
26/08/2025 

16:14:14

28/08/2025 

07:30:00

126
H24.180-

250826-12140

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ KHÁNH HƯNG

XÓM 1 THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0339838925
26/08/2025 

16:15:39

28/08/2025 

07:30:00

127
H24.180-

250826-12344

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ MINH HIẾU

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

038864661
26/08/2025 

16:21:52

28/08/2025 

07:30:00

128
H24.180-

250826-12437

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0565442995
26/08/2025 

16:24:24

28/08/2025 

07:30:00

129
H24.180-

250826-12480

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MINH 

ÁNH

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0934386452
26/08/2025 

16:25:49

28/08/2025 

07:30:00

130
H24.180-

250826-12503

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0565442995
26/08/2025 

16:26:26

28/08/2025 

07:30:00



131
H24.180-

250826-12598

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HẢI NAM

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866387395
26/08/2025 

16:29:20

28/08/2025 

07:30:00

132
H24.180-

250826-12642

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THU HUYỀN

TDP Kim Sơn, Phường 

An Phong, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0962766409
26/08/2025 

16:30:29

28/08/2025 

07:30:00

133
H24.180-

250826-12754

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ DUNG

THÔN THÀNH NAM, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam

0867142162
26/08/2025 

16:33:56

28/08/2025 

07:30:00

134
H24.180-

250826-12793

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ DUNG

THÔN THÀNH NAM, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam

0867142162
26/08/2025 

16:34:57

28/08/2025 

07:30:00

135
H24.180-

250826-12951

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH 

CÔNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0867148292
26/08/2025 

16:40:23

28/08/2025 

07:30:00

136
H24.180-

250826-12975

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ NHẬT TIẾN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0353323095
26/08/2025 

16:41:32

28/08/2025 

07:30:00

137
H24.180-

250826-13015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH 

CÔNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0867148292
26/08/2025 

16:42:52

28/08/2025 

07:30:00



138
H24.180-

250826-13036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TIẾN LÂM

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0869111789
26/08/2025 

16:43:48

28/08/2025 

07:30:00

139
H24.180-

250826-13138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332912980
26/08/2025 

16:48:02

28/08/2025 

07:30:00

140
H24.180-

250826-13201

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC CẢNH

SỐ NHÀ 07, NGÕ 58, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866185487
26/08/2025 

16:50:57

28/08/2025 

07:30:00

141
H24.180-

250826-13241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THANH 

THƯ

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392069528
26/08/2025 

16:53:00

28/08/2025 

07:30:00

142
H24.180-

250826-13287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC CẢNH

SỐ NHÀ 07, NGÕ 58, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866185487
26/08/2025 

16:55:09

28/08/2025 

07:30:00

143
H24.180-

250826-13364

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ MÂY TẦN

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982780758
26/08/2025 

16:58:35

28/08/2025 

07:30:00

144
H24.180-

250826-13403

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MÂY TẦN

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982780758
26/08/2025 

17:00:08

28/08/2025 

07:30:00




